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    Số: 34/2008/QĐ-UBND                       Xuân Lộc, ngày 16 tháng 12 năm 2008                                                                 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

của Bộ phận tiếp dân huyện Xuân Lộc


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998 và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, 2005;

Căn cứ Nghị định số 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế tổ chức tiếp dân;
Căn cứ Nghị định 136/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra huyện tại Tờ trình số 237/TTr-TT ngày 03/12/2008 và Báo cáo thẩm định số 126/BC-PTP ngày 03/12/2008 của phòng Tư pháp huyện, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp dân huyện Xuân Lộc.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chánh Thanh tra huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                          




                           CHỦ TỊCH
                                                                           Trần Anh Tuấn
     ỦY BAN NHÂN DÂN  
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      HUYỆN XUÂN LỘC                     
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp dân 

huyện Xuân Lộc

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 12 năm 2008 của UBND huyện Xuân Lộc) 


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí và chức năng của Bộ phận tiếp dân huyện Xuân Lộc:

Bộ phận tiếp dân của huyện có chức năng giúp Thường trực HĐND và UBND huyện thực hiện công tác tiếp dân; tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Thẩm tra, xem xét, xử lý nội dung đơn và chuyển đến những cơ quan có  thẩm quyền giải quyết. Đề xuất hướng giải quyết và có biện pháp kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Bộ phận tiếp dân của huyện do Thanh tra huyện quản lý và tổ chức thực hiện công tác tiếp dân; không có con dấu và tài khoản riêng; kinh phí và phương tiện hoạt động của Bộ phận tiếp dân do Thanh tra huyện dự toán và đảm bảo chi cho các hoạt động.

Điều 3. Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho Chánh Thanh tra huyện có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Bộ phận tiếp dân của huyện theo đúng quy định của pháp luật.

Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ PHẬN TIẾP DÂN HUYỆN
Điều 4. Bộ phận Tiếp dân huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Tổ chức tiếp dân vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện Xuân Lộc.

2. Nghiên cứu, phân loại nội dung tính chất và yêu cầu của đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong quá trình trực tiếp dân hoặc do nhân dân gửi qua đường bưu điện để xử lý kịp thời. Chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xác minh, kết luận xử lý và trả lời theo yêu cầu của công dân đúng luật định. 

- Đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, trong thời hạn 05 ngày, bộ phận tiếp dân của huyện (khi được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền) phải chuyển đến cơ quan chức năng và báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND huyện hướng giải quyết và nội dung trả lời đơn của công dân. 

- Đối với đơn thư phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Huyện ủy, HĐND thì trong thời hạn 03 ngày phải báo cáo để Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND chỉ đạo kiểm tra xác minh và giải quyết trả lời đơn thư của công dân. 

- Đối với các đơn thư phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo khác thì hướng dẫn đương sự đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

3. Sắp xếp bố trí chuẩn bị nội dung tiếp dân để Thường trực HĐND và UBND huyện tiếp dân định kỳ hàng tháng theo quy định tại Điều 11 bản Quy chế này. Báo cáo đề xuất lãnh đạo huyện tiếp dân trong các trường hợp có yêu cầu khẩn cấp.

4. Theo dõi kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND. Qua tiếp dân và giải quyết các vụ việc, do Bộ phận tiếp dân của huyện chuyển đến, trả lời cho công dân biết khi nhận được kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền. 

5. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả tình hình công tác của bộ phận tiếp dân theo định kỳ (hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm) cho Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND và lập các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo. 

6. Kiến nghị với Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện có biện pháp xử lý đối với Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn không giải quyết kịp thời các khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền do Bộ phận tiếp dân của huyện chuyển đến. Bộ phận tiếp dân chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND những đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để quá hạn, tồn đọng ở Bộ phận tiếp dân hoặc chuyển đến cơ quan hữu quan không đúng thời hạn. 

Chương III

TỒ CHỨC BỘ PHẬN TIẾP DÂN

Điều 5. Biên chế của Bộ phận tiếp dân thuộc biên chế hành chính của Thanh Tra huyện được UBND huyện phân bổ hàng năm. Chánh Thanh tra huyện chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của Bộ phận tiếp dân trước Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND và UBND huyện. 

Điều 6. Các Cán bộ, Thanh tra viên Thanh tra huyện trực tiếp dân hoạt động kiêm nhiệm, chịu sự chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể của Chánh Thanh tra huyện. 
Chương IV
CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM

Điều 7. Khi tiếp dân, cán bộ tiếp dân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 11, 12, 13 Nghị định số 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ và Điều 5 Thông tư số 1178/TT.TTr ngày 25/9/1997 của Tổng Thanh tra Nhà nước. Cán bộ tiếp dân phải đeo thẻ công chức theo quy định. Chỉ được tiếp dân tại trụ sở làm việc, không được tiếp dân tại nhà riêng.

Điều 8. Cán bộ tiếp công dân có nhiệm vụ:

1. Lắng nghe, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp dân và yêu cầu công dân ký xác nhận đầy đủ và đúng nội dung, do công dân trình bày. Trong quá trình tiếp dân các tài liệu giấy tờ liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân phải làm biên nhận đầy đủ.

2. Trong trường hợp việc khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND thì phân loại đơn và xử lý theo quy định tại Điều 4, khoản 2 Bản quy chế này.

3. Các khiếu nại, tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải quyết đúng chính sách pháp luật thì giải thích, yêu cầu công dân chấp hành.

4. Cán bộ tiếp công dân có nhiệm vụ giải thích pháp luật, hướng dẫn về hình thức và nội dung đơn thư, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc khiếu nại tố cáo. Từ đó giúp công dân xác định lại nội dung khiếu nại, tố cáo của mình để tự sửa đổi lại nội dung đơn cho phù hợp. Qua giải thích nếu công dân vẫn giữ nguyên nội dung đơn, cán bộ tiếp công dân xử lý như quy định tại Điều 4 bản Quy chế này.

Điều 9. Cán bộ tiếp công dân có quyền:

1. Từ chối không tiếp những trường hợp khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng trình tự, thủ tục của pháp luật, có quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền và giải thích cho đương sự biết và chấp hành (quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật, hoặc quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

2. Từ chối không tiếp những người đang trong tình trạng say rượu, người bị bệnh tâm thần có lời lẽ thái độ không làm chủ được hành vi của mình, vi phạm nội quy, quy chế tiếp dân.

3. Yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ tùy thân, trình bày trung thực sự việc và yêu cầu công dân cung cấp tài liệu chứng cứ liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Trong trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung thì yêu cầu họ cử đại diện trực tiếp trình bày nội dung sự việc.

4. Trường hợp công dân trình bày bằng miệng các khiếu nại, tố cáo thì hướng dẫn công dân viết thành văn bản hoặc nhờ người viết hộ và công dân ký tên chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trình bày của mình.
Điều 10. Đại diện Thường trực HĐND và UBND luân phiên trực tiếp dân định kỳ theo lịch cụ thể như sau:

1. Thường trực HĐND trực tiếp dân 01 tháng 01 lần vào ngày thứ năm tuần thứ nhất.

2. Thường trực UBND huyện trực tiếp dân 01 tháng 03 lần vào ngày thứ năm tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư.

Lịch trực tiếp dân được niêm yết công khai tại địa điểm tiếp dân và thông báo đến các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chương V
MỐI QUAN HỆ GIỮA BỘ PHẬN TIẾP DÂN VÀ CÁC CƠ QUAN 

CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Điều 11. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết phải xem xét kịp thời những phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân do Bộ phận tiếp dân của huyện chuyển đến. Trả lời cho rõ và thông báo cho Bộ phận tiếp dân biết kết quả giải quyết theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Điều 12. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị nào vi phạm thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Điều 36 Luật Khiếu nại, tố cáo thì Bộ phận tiếp dân huyện có quyền kiến nghị UBND huyện có biện pháp xử lý.

Điều 13. Hàng tháng Bộ phận tiếp dân huyện tổ chức giao ban các ngành chức năng có liên quan như: Thanh tra, phòng Tư pháp, phòng Tài nguyên - Môi trường, Thi hành án Dân sự huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện để theo dõi quản lý chặt chẽ tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua đó tổng hợp báo cáo tham mưu kịp thời cho Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND và UBND huyện.

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14. Quy chế này gồm 6 chương, 15 điều; việc thay thế, sửa đổi, bổ sung bản Quy chế này phải có sự thống nhất đề nghị của Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tư pháp huyện; thông qua UBND huyện, trình Chủ tịch UBND huyện ký.

Điều 15. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Chánh Thanh tra huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 


liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Bộ phận tiếp dân huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này./.







        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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        Trần Anh Tuấn







